DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Công văn số 1060/SYT-NVY ngày 26 /03/2020 của Sở Y Tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÍN ĐỨC THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH SƠN
2. Địa chỉ: 39,69 Trần Quý Cáp – Phường Vạn Thắng- Thành Phố Nha Trang- Tỉnh Khánh Hòa
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Từ 7h đến 22h trong ngày ; 7 ngày trong 01 tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên người hành nghề KBCB
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
( ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm)
	Thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn, thời gian làm việc)

	1
	Vũ Song Tê
	000075/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	7h30 – 16h30

Từ thứ hai đến thứ bảy

	Trưởng phòng khám
	Không

	2
	Trần Đình Trí
	000070/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	7h00 – 17h00

Từ thứ hai đến thứ bảy
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội

	Không

	3
	Trần Thảo Chi
	007201/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
	7h00 – 17h00

Từ thứ hai đến thứ bảy
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa ngoại


	Không

	4
	Phan Thị Thửng
	0003681/KH-CCHN
	Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	7h00 – 17h00

Từ thứ hai đến thứ bảy 
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội


	Không

	5
	Trần Văn Tùng
	001145/KH-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm
	7h00 – 20h00

Từ thứ hai đến chủ nhật


	Cử nhân xét nghiệm

Trưởng phòng xét nghiệm
	Không

	6
	Phùng Tấn Dũng
	000273/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	7h00- 22h00

Từ thứ hai đến chủ nhật 


	Bác sĩ phụ trách đọc và ký chẩn đoán hình ảnh.

Trưởng phòng chẩn đoán hình ảnh
	Không

	7
	Phan Thị Như Mỹ
	000497/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	7h00- 17h00

Từ thứ hai đến thứ bảy
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa sản phụ khoa
	Không

	8
	Ngô Văn Hùng
	0002486/KH-CCHN
	Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	7h00- 18h00

Từ thứ hai đến thứ bảy
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội
	Không

	9
	Huỳnh Tình
	000264/KH-CCHN
	Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	7h00- 18h00

Từ thứ hai đến thứ bảy
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội tổng hợp
	Không

	10
	Đỗ Đức Thọ
	000337/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng
	7h00- 17h00

Từ thứ hai đến thứ bảy
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa tai mũi họng
	             Không

	11
	Trần Võ Vinh Sơn
	000295/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội tổng hợp
	BS Khoa nội tim mạch – Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Từ thứ hai đến thứ sáu

(Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	12
	Võ Thành Đức
	000266/KH-CCHN
	Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa ung bướu
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội- ung bướu
	BS Khoa nội ung bướu – Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	13
	Tôn Thất Minh Thuyết
	000267/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại .

Quyết định số 1038/QĐ-SYT ngày 23/10/2018 bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn : Nội soi dạ dày, tá tràng
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa ngoại – nội soi dạ dày, tá tràng
	BS Khoa ngoại tổng quát – Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)



	14
	Phạm Thị Hạnh
	000262/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB sản phụ khoa
	BS Khoa sản phụ khoa.

Bệnh viện QY 87

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	15
	Lương Thị Việt
	230663/CCHN-BQP
	Khám chữa bệnh chuyên khoa nội chung, siêu âm tim mạch
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)


	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, siêu âm
	BS Khoa Nội

Bệnh viện QY 87

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	16
	Đỗ Quang Dũng
	000896/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Tai mũi họng
	BS Tai mũi họng Bệnh viện Tỉnh.

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	17
	Phan Thị Tâm
	0003231/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa mắt
	BS Phòng Khám Số 3.

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	18
	Nguyễn Đăng Khoa
	000118/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Răng hàm mặt
	BS nha khoa Hoàn Mỹ.

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)



	19
	Võ Thái Dương
	000294/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội tổng hợp 
	BS khoa nội tim mạch  BV Tính .

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện

	20
	Trần Thị Song Thanh
	001158/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Da liễu
	BS Phòng Khám Đa Khoa Lucky.

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

	21
	Nguyễn Huỳnh Hạnh Trang
	000263/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội tổng hợp
	BS khoa nội tim mạch  BV Tính .

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện

	22
	Hoàng Thu Hiền
	230650/CCHN-BQP
	Khám chữa bệnh chuyên khoa mắt
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Mắt
	BS mắt BV 87

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều 

từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	23

	Nguyễn Phước Lộc
	0004123/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội
	BS khoa nội tim mạch  BV Tính .

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)



	24

	Lê Đức Lương
	000275/KH-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội tổng hợp
	BS Trung tâm Y tế Nha Trang. 

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

	25
	Lê Trường Thanh Huy
	007006/ KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội
	BS khoa nội tim mạch Bệnh viện tỉnh .

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện

	26
	Hoàng Duy Khánh
	0003514/KH-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội 
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ  KBCB chuyên khoa nội
	BS khoa hồi sức tích cực Bệnh Viện tỉnh .

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện

	27
	Bùi Đình Việt
	QY230003/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ  KBCB chuyên khoa nội
	BS Khoa Nội

Bệnh viện QY 87

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	28
	Đỗ Tiến Chung
	230838/CCHN-BQP
	Khám chữa bệnh  chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực

tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB Chẩn đoán hình ảnh


	BS Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện QY 87

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều

 từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	29
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	230839/CCHN-BQP
	Khám chữa bệnh nội khoa; chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

	BS Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện QY 87

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện)

	30
	Trần Đức Quân
	001470/KH-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Thực  hiện kỹ thuật vật lý trị liệu
	CN vật lý trị liệu BV phục hồi hức năng.

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện

	31

	Lê Thị Ngân Giang
	0001390/KH-CCHN
	Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn về  xét nghiệm
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 
	Kỹ thuật viên  Xét nghiệm
	KTV xét nghiệm phòng khám Đa Khoa số 3.

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)



	32
	Nguyễn Thị Nhiệm
	000818/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng

Cao đẳng
	Không

	33
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	000816/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng

Cao đẳng
	Không

	34

	Nguyễn Phi Tòng
	0003916/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng

Cao đẳng
	Không

	35
	Lê Thị Ngọc
	000855/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Nữ hộ sinh
	Không



	36
	Võ Trần Thu Tân
	000846/KH-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về  xét nghiệm
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về  xét nghiệm
	Không

	37
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	0001051/KH-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Nữ hộ sinh
	Không

	38
	Nguyễn Đức Luân
	005711/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng

Cao đẳng 
	Không

	39
	Lê Thị Minh Nguyệt
	005044/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng

Cao đẳng
	Không

	40
	Nguyễn Minh Hùng
	005880/KH-CCHN
	Chuyên khoa hình ảnh y học
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kỹ thuật viên X-quang
	Không

	41
	Ngô Thị Kim Phương
	004492/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Bộ phận  BHYT
	Không

	42
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	0004016/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Bộ phận BHYT
	Không

	43
	Nguyễn Thị Mỹ Hòa
	000821/KH-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
	7 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Nữ hộ sinh
	Không

	  44
	Đoàn Thị Minh Tuyên
	006745/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng

Cao đẳng
	Không

	45
	Đặng Thị Kim Trọng
	005045/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng

             Cao đẳng
	Không

	46

	Trần Hoàng Phương
	006416/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng
Cao đẳng
	Không

	47
	Lê Thị Quý
	006950/ KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng
Cao đẳng
	Không

	48
	Võ Thanh Hải
	006886/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng
Cao đẳng
	Không

	49
	Trần Anh Tuấn
	007109/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng
Cao đẳng
	Không

	    50
	Nguyễn Hoài Thơm
	005826/KH-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y.
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng
Cao đẳng
	Không

	51
	Đặng Thị Thế Vui
	872/CCHN-D-SYT-KH
	Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày
	Quản lý chuyên môn của nhà thuốc trong giờ hành chính
	Không

	52
	Lưu Thị Ái Vân
	25/CCHN-D-SYT-KH
	Bán lẻ thuốc
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h
	Phụ trách chuyên môn của nhà thuốc ngoài giờ hành chính
	Phòng nghiệp vụ Dược
Sở Y tế Khánh Hòa
Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều

 từ 13h30 đến 17h)

	53
	Trương Thị Thanh Lâm
	277/CCHN-D-SYT-KH
	Bán lẻ thuốc
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày
	Dược sĩ cao đẳng
	Không

	54
	Bùi Thị Mỹ Huệ
	899/KH-CCHND
	Bán lẻ thuốc
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày
	Nhân viên bán thuốc
	Không

	55
	Huỳnh Thị Mộng Hà
	895/KH-CCHND
	Bán lẻ thuốc
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày

	Nhân viên bán thuốc
	Không

	56
	Nguyễn Thị Nụ
	898/KH-CCHND
	Bán lẻ thuốc
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày

	Nhân viên bán thuốc
	Không

	57
	Đoàn Thị Vân Nga
	768/CCHN-D-SYT- KH
	Bán lẻ thuốc
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày

	Nhân viên bán thuốc
	Không

	58
	Huỳnh Ngọc Bảo Hân
	833/CCHN-D-SYT-KH
	Bán lẻ thuốc
	7 ngày/ tuần

8 giờ/ ngày

	Nhân viên bán thuốc
	Không

	59
	Nguyễn Nhâm Thìn
	001354/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
	7h00 – 17h00

Từ thứ hai đến thứ bảy


	Bác sĩ KBCB chuyên khoa ngoại


	Không

	60
	Lê Thị Bích Hà
	0003309/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội - Nhi
	7h00 – 17h00

Từ thứ hai đến thứ sáu
	Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội – Nhi


	Không


5. Danh sách đăng ký người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc
(Ghi cụ thể chức danh , vị trí làm việc được phân công cụ thể)

	61
	Đặng Thị Nở
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	62
	Võ Trọng Huy  
	Kỹ thuật hình ảnh y học.

Bằng tốt nghiệp trung cấp số B555256 do trường cao đẳng y tế Khánh Hòa cấp ngày 28/07/2016

	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kỹ thuật viên X-quang

	      63
	Trần Hoàng Vũ
	Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Bằng tốt nghiệp cao đẳng số B783932 do trường cao đẳng y tế Khánh Hòa cấp ngày 16/10/2019
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	64
	Đỗ Thị Thanh Xuân
	Cao đẳng dược

Bằng tốt nghiệp số B711156 do trường cao đẳng y tế Khánh Hòa cấp ngày 28/07/2016
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Nhân viên 

	65
	Trương Thị Mỹ Hòa
	Cao đẳng dược

Bằng tốt nghiệp số B711171 do trường cao đẳng y tế Khánh Hòa cấp ngày 28/07/2016
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Nhân viên 

	66
	Nguyễn Xuân Cường
	Cao đẳng dược

Bằng tốt nghiệp số B782750 do trường cao đẳng y tế Khánh Hòa cấp ngày 12/09/2018
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Nhân viên 

	67
	Võ Thị Hồng Trinh
	Cao đẳng dược

Bằng tốt nghiệp số B782729 do trường cao đẳng y tế Khánh Hòa cấp ngày 12/09/2018
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Nhân viên 

	68
	Nguyễn Thị Tâm
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán trưởng

	69
	Nguyễn Thị Mỹ Nga
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Quản lý hành chính

	70
	Hoàng Thị Kiều Trang
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	71
	Lê Hoàng Hậu
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	72
	Lương Công Vũ
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	73
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Hành chính

	74
	Nguyễn Thị Ngọc Vân
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	75
	Nguyễn Thị Hằng Ni
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	76
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	12/12
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Thu ngân

	77
	Lê Thị Tuyết Trinh
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	78
	Võ Thị Minh Kha
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Thu ngân

	79
	Lê Thị Nga
	Kế toán
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	80
	Hoàng thị Kim Chi
	Cao đẳng quản trị kinh doanh
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	81
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Chứng chỉ tốt nghiệp chuyên viên ngân hàng
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Kế toán viên

	82
	Nguyễn Thị Thu
	Cao đẳng dược
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Tiếp nhận khám BHYT

	83
	Trần thị Kim Yến
	Cao đẳng dược
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Tiếp nhận khám BHYT

	84
	Nguyễn Thuận Hòa
	12/12
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Lái xe cứu thương

	85
	Trần Thích Nam
	Trung cấp nghề
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Quản trị mạng máy tính

	86
	Nguyễn Thị Thúy Vi
	Cao đẳng điều dưỡng

Bằng tốt nghiệp cao đẳng số B784681 do trường cao đẳng y tế Khánh Hòa cấp ngày 12/09/2018
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng

	87
	Trần Thị Út
	Cao đẳng điều dưỡng

Bằng tốt nghiệp cao đẳng số B568313 do trường cao đẳng y tế Khánh Hòa cấp ngày 27/08/2015
	6 ngày / tuần.

8 giờ/ ngày
	Điều dưỡng


6. Danh sách bổ sung người hành nghề:
	STT
	Họ và tên người hành nghề KBCB
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
( ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm)
	Thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn, thời gian làm việc)

	1
	Nguyễn Thị Mỹ Phượng
	006891/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội
	Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 11h30 đến 13h; chiều từ 17h00 đến 22h.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

(từ 7h đến 22h) 

( Không làm việc khi tham gia trực tại bệnh viện)
	Bác sĩ  KBCB chuyên khoa nội
	BS khoa nội cán bộ Bệnh Viện tỉnh .

Từ thứ hai đến thứ sáu

( Sáng từ 7h đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Tham gia trực khi có sự phân công của bệnh viện


Nha Trang, ngày 08 tháng 06 năm 2020
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thật cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

